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TT MÃ SỐ TÊN BÁNH TRỌNG LƢỢNG ĐƠN GIÁ

BÁNH NƢỚNG 1 TRỨNG 150g

1 1 HẠT SEN 1 TRỨNG 150g 150g 47.000

2 1T HẠT SEN  TRÀ XANH 1 TRỨNG 150g 150g 49.000

3 3 ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150g 150g 46.000

4 3D ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG 150g 150g 47.000

5 7 KHOAI MÔN HẠNH ĐÀO 1 TRỨNG 150g 150g 47.000

6 9 SỮA DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150g 150g 46.000

7 11 CÀ PHÊ 1 TRỨNG 150g 150g 47.000

8 13 ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG 150g 150g 47.000

9 9A DỪA SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150g 150g 47.000

10 51 NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 150g 150g 52.000

11 61 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1 TRỨNG 150g 150g 55.000

12 71 JAMBON BÁT BỬU 1 TRỨNG 150g 150g 59.000

13 81 THẬP CẨM GÀ QUAY JAMBON 1 TRỨNG 150g 150g 62.000

14 91 VI CÁ GÀ QUAY 1 TRỨNG 150g 150g 71.000

BÁNH NƢỚNG 2 TRỨNG 210g

15 2 HẠT SEN 2 TRỨNG 210g 210g 75.000

16 2T HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG 210g 210g 77.000

17 4 ĐẬU XANH 2 TRỨNG 210g 210g 72.000

18 4A ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 210g 210g 73.000

19 4D ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG 210g 210g 73.000

20 0 SỮA DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 210g 210g 72.000

21 0A DỪA SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 210g 210g 73.000

22 8 KHOAI MÔN HẠNH ĐÀO 2 TRỨNG 210g 210g 73.000

23 12 CÀ PHÊ 2 TRỨNG 210g 210g 73.000

24 14 ĐẬU ĐỎ 2 TRỨNG 210g 210g 73.000

25 52 NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 210g 210g 81.000

26 62 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 2 TRỨNG 210g 210g 88.000

27 72 JAMBON BÁT BỬU 2 TRỨNG 210g 210g 92.000

28 82 THẬP CẨM GÀ QUAY JAMBON 2 TRỨNG 210g 210g 101.000

29 92 VI CÁ GÀ QUAY 2 TRỨNG 210g 210g 120.000

30 90 VI CÁ HẢI SẢN 2 TRỨNG 210g 210g 123.000

BÁNH NƢỚNG 2 TRỨNG  250g

31 A ĐB THẬP CẨM JAMBON GÀ QUAY 2 TRỨNG 250g 250g 109.000

32 A1ĐB VI CÁ YẾN SÀO HẢI SẢN 2 TRỨNG 250g 250g 142.000

33 A2ĐB HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG 250g 250g 81.000

34 A3ĐB ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG 250g 250g 80.000

BÁNH NƢỚNG 4 TRỨNG 800g

35 64 BÁT TRÂN THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 4 TRỨNG 800g 800g 282.000

36 74 JAMBON BÁT BỬU 4 TRỨNG 800g 800g 326.000

37 84 XÁ XÍU GÀ QUAY 4 TRỨNG 800g 800g 331.000

38 94 BÀO NGƯ VI CÁ YẾN SÀO GÀ QUAY 4 TRỨNG 800g 800g 424.000

BÁNH ĐẶC BIỆT CAO CẤP

39 ĐB1 ĐẠI PHÁT VINH HOA (8bx120g + 2 rượu NAPA VALLEY/USA) 8x120g 2.509.000

40 ĐB2 PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (4bx210g +1 rươu vang CALIFONIA BLACK) 4x210g 1.047.000

41 ĐB3 BÁT TIÊN THƯỢNG NGUYỆT (8 bánh 100gr) 8x100g 450.000

42 MN MINI 8 BÁNH 8x100g 360.000
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43 CT1
CÔ TIÊN 1: THẬP CẨM GÀ QUAY XÁ XÍU 4 TRỨNG 800g (tặng hộp trà) + 2 bánh 

x 120g
800g+120g 525.000

44 CT2
CÔ TIÊN 2: JAMBON BÁT BỬU TÔM CÀNG 4 TRỨNG 800g (tặng hộp trà) + 2 

bánh x 120g
800g+120g 545.000

45 CT3
CÔ TIÊN 3: HẢI SÂM SÒ ĐIỆP XÁ XÍU GÀ QUAY 4 TRỨNG 800g (tặng hộp trà) + 

2 bánh x 120g
800g+120g 575.000

46 CT4
CÔ TIÊN 4: VI CÁ BÀO NGƯ TÔM CÀNG YẾN XÀO 4 TRỨNG 800g (tặng hộp trà) 

+ 2 bánh x 120g
800g+120g 610.000

BÁNH HEO, BÁNH CÁ

47 HC1 HEO CON 50g 12.000

48 HC2 HEO CON 100g 21.000

49 HĐ1 HEO ĐÀN 1 (1 MẸ 2 CON) 200g 65.000

50 HĐ2 HEO ĐÀN 2 (1 MẸ 8 CON) 1 Cân 154.000

51 CC CÁ CON 100 Gr 100g 21.000

52 CĐ1 CÁ ĐÀN (1 MẸ 2 CON) 200g 200g 65.000

BÁNH DẺO KHÔNG TRỨNG 200g

53 DXL2 BÁNH DẺO ĐẬU XANH LÁ DỨA 200g 39.000

54 TX2 BÁNH DẺO TRÀ  XANH 200g 39.000

55 DX2 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 200g 38.000

56 TC2 BÁNH DẺO THẬP CẨM 200g 40.000

57 SD2 BÁNH DẺO SỮA DỪA 200g 38.000

58 SN2 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 200g 39.000

59 KM2 BÁNH DẺO KHOAI MÔN 200g 39.000

BÁNH DẺO 1 TRỨNG 250g

60 DXL5 BÁNH DẺO ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG 250g 60.000

61 TX5 BÁNH DẺO TRÀ  XANH 1 TRỨNG 250g 61.000

62 DX5 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 1 TRỨNG 250g 58.000

63 TC5 BÁNH DẺO THẬP CẨM JAMBON 1 TRỨNG 250g 64.000

64 SD5 BÁNH DẺO SỮA DỪA HẠT DƯA1 TRỨNG 250g 58.000

65 SN5 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 1 TRỨNG 250g 60.000

66 KM5 BÁNH DẺO KHOAI MÔN 1 TRỨNG 250g 59.000

BÁNH CHAY

67 1C BÁNH CHAY HẠT SEN 150g 42.000

68 2C BÁNH CHAY ĐẬU XANH 150g 42.000

69 3C BÁNH CHAY ĐẬU ĐỎ 150g 42.000

70 4C BÁNH CHAY HẠT SEN TRÀ XANH 150g 42.000

71 6C BÁNH CHAY THẬP CẨM 150g 42.000

72 7C BÁNH CHAY KHOAI MÔN 150g 42.000

73 9C BÁNH CHAY SỮA DỪA HẠT DƯA 150g 42.000

BÁNH THIẾU NHI +BÁNH KHÔNG TRỨNG

74 OT2 ĐẬU XANH KHÔNG HỘP 120g 32.000

75 3 (OT) ĐẬU XANH KHÔNG TRỨNG 150gr 150g 42.000

76 61 (OT) THẬP CẨM JAMBON XÁ XÍU KHÔNG TRỨNG 150gr 150g 49.000

CHƢƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU KHI QUÝ KHÁCH ĐẶT HÀNG

 * Khách hàng đặt hàng từ 05-10 hộp chiết khấu 10% trên bảng giá niêm yết

 * Khách hàng đặt hàng từ 11-20 hộp chiết khấu 15% trên bảng giá niêm yết

 * Khách hàng đặt hàng từ 21-50 hộp chiết khấu 20% trên bảng giá niêm yết

 * Khách hàng đặt hàng từ 51-100 hộp chiết khấu 25% trên bảng giá niêm yết

 * Khách hàng đặt hàng từ 101-200 hộp chiết khấu 30% trên bảng giá niêm yết

 * Khách hàng đặt hàng trên 200 hộp chiết khấu 35% trên bảng giá niêm yết

 * Riêng bánh đặc biệt & bánh thiếu nhi chiết khấu tối đa 30%

 * Giá chiết khấu chƣa bao gốm 10% thuế VAT


